
                     ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

 

THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE COVID-19 

Học Kỳ II- Năm Học 2019-2020  

Tuần áp dụng: 20 đến 25/04/2020; Buổi dạy: Sáng. 

 

- Thời gian biểu: 

Tiết 1: Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút. 

Tiết 2: Từ 08 giờ 20 phút đến 09 giờ 05 phút. 

Giải lao: 15 phút. 

Tiết 3: Từ 09 giờ 20 phút đến 10 giờ 05 phút. 

Tiết 4: Từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 55 phút. 
 

KHỐI 12 

 
 Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hóa học 

Cô T.Nhung  

Toán 

Thầy Tấn Phong 

Sinh học  

Cô Hằng 

Vật lý 

Thầy Khánh 

Tiếng Anh  

Thầy Dinh 

Văn học  

Thầy Hải 

2 
 Hóa học 

Cô T.Nhung 

 Toán 

Thầy Tấn Phong 

 Sinh học 

Cô Hằng 

 Vật lý 

Thầy Khánh 

Tiếng Anh  

Thầy Dinh 

 Văn Học 

Thầy Hải 

3 
Lịch sử 

Thầy Kham 

Ôn tập (kiểm tra)  

Hóa học 

Địa lí 

Thầy Út 

Ôn tập (kiểm tra) 

Sinh học 

Ôn tập (kiểm tra) 

Toán 

Ôn tập (kiểm tra) 

Tiếng anh 

4 
Lịch sử 

Thầy Kham 

Ôn tập (kiểm tra) 

Lịch sử 

 Địa lí 

Thầy Út 

Ôn tập (kiểm tra) 

Địa lí 

Ôn tập (kiểm tra) 

Vật lý 

Ôn tập (kiểm tra) 

Văn học 

 

KHỐI 11 

 
 Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hóa học  

Cô Trang 

Lịch sử 

Thầy Kham 

Toán 

Cô Phượng 

Địa lí 

Cô Phúc 

Vật lý 

Cô Gia/Cô Loan 

Sinh học  

Cô Thúy 

2 
 Hóa học 

Cô Trang 

Lịch sử 

Thầy Kham 

 Toán 

Cô Phượng 

 Địa lí 

Cô Phúc 

 Vật lý 

Cô Gia/Cô Loan 

 Sinh học 

Cô Thúy 

3 
Tiếng Anh 

Thầy Nhã  

Ôn tập (kiểm tra) 

Hóa học 

Văn học  

Thầy Thanh Phong 

Ôn tập (kiểm tra) 

Toán 

Ôn tập (kiểm tra) 

Lịch sử 

Ôn tập (kiểm tra) 

Vật lý 

4 
Tiếng Anh  

Thầy Nhã 

Ôn tập (kiểm 

tra)Tiếng anh 

 Văn Học 

Thầy Thanh Phong 

Ôn tập (kiểm tra) 

Văn học 

Ôn tập (kiểm tra) 

Địa lí 

Ôn tập (kiểm tra) 

Sinh học 

 

 



 

 

KHỐI 10 

 
 Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Địa lí 

Cô Trân 

Vật lý 

Thầy Khánh/Thầy Triết 

Tiếng Anh  

Cô Vi 

Hóa học  

Cô N.Nhung 

Văn học  

Cô Hải Yến 

Lịch sử 

Cô Yến 

2 
 Địa lí 

Cô Trân 

 Vật lý 

Thầy Khánh/Thầy Triết 

Tiếng Anh  

Cô Vi 

 Hóa học 

Cô N.Nhung 

 Văn Học 

Cô Hải Yến 

Lịch sử 

Cô Yến 

3 
Toán 

Thầy Phong 

Ôn tập (kiểm tra) 

Toán 

Sinh học  

Thầy Quang 

Ôn tập (kiểm tra) 

Tiếng Anh 

Ôn tập (kiểm tra) 

Vật lý 

Ôn tập (kiểm tra) 

Văn học 

4 
 Toán 

Thầy Phong 

Ôn tập (kiểm tra) 

Địa lí 

 Sinh học 

Thầy Quang 

Ôn tập (kiểm tra) 

Sinh học 

Ôn tập (kiểm tra) 

Hóa học 

Ôn tập (kiểm tra) 

Lịch sử 

 
 


